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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TNXHDN) là chủ đề nghiên cứu được nhiều học giả trên thế giới quan tâm trong nhiều năm qua, đặc biệt là các vấn đề TNXHDN của ngân hàng. Bởi sự thiếu TNXHDN của ngân hàng có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, dài lâu cho nền kinh tế và xã hội cũng như sự phát triển bền vững của quốc gia (Scholtens, 2009)
. Hiện nay, đa số các nghiên cứu về tác động của TNXHDN đến kết quả tài chính của ngân hàng chủ yếu được đặt trong bối cảnh tại các quốc gia phát triển mà chưa có nhiều nghiên cứu tại các quốc gia đang phát triển, nơi ngân hàng là đầu tàu, mũi nhọn dẫn dắt các ngành trong nền kinh tế phát triển. Bên cạnh đó, các kết quả nghiên cứu kiểm định mối quan hệ này còn đưa ra nhiều kết quả gây tranh cãi do sự đa dạng trong phương pháp nghiên cứu, các biến số và bối cảnh nghiên cứu. Ví dụ một số nghiên cứu đưa ra kết quả thuận chiều, số khác đưa ra không thuận chiều và đôi khi là không có quan hệ. 
Tại Việt Nam, các vấn đề về TNXHDN của ngân hàng càng trở nên quan trọng hơn bao giờ khi ngân hàng được coi là trái tim, huyết mạch của nền kinh tế, nơi chi phối, dẫn dắt các ngành trong nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, trong các ngân hàng Việt Nam còn thiếu sự xuất hiện của những cam kết về thực hiện TNXHDN mặc dù những cam kết này là bắt buộc và phổ biến tại các nước phát triển. Thêm vào đó, các công bố nghiên cứu kiểm định về tác động của TNXHDN đến kết quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam còn rất hạn chế. 
Bởi vậy, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến kết quả tài chính tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam”. Kết quả của nghiên cứu này sẽ giúp các nhà nghiên cứu, hoạch định, các giám đốc điều hành ngân hàng trong quá trình xây dựng, hoạch định và thực thi chiến lược về trách nhiệm xã hội theo các thông lệ quốc tế, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững ngành ngân hàng.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Kiểm định tác động của TNXHDN đến kết quả tài chính của các NHTM Việt Nam nhằm đưa ra các giải pháp thúc đẩy thực hiện TNXHDN theo các thông lệ quốc tế.  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

(i) Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về TNXHDN của ngân hàng thương mại và tác động của TNXHDN đến kết quả tài chính của các NHTM; 

(ii) Đánh giá thực trạng thực hiện TNXHDN tại một số các NHTM Việt Nam; 

(iii) Kiểm định tác động của TNXHDN theo cách tiếp cận ISO 26000 đến kết quả tài chính của các NHTM Việt Nam;

(iv) Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm thúc đẩy thực hiện TNXHDN của các NHTM Việt Nam theo các thông lệ quốc tế.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1.
Đối tượng nghiên cứu: Tác động của TNXHDN đến kết quả tài chính của các NHTM
3.2.
Phạm vi nghiên cứu: 
Phạm vi không gian: Nghiên cứu về TNXHDN đối với 38 NHTM Việt Nam bao gồm: Ngân hàng thương mại có cổ phần Nhà nước chi phối (NHTMNN); Ngân hàng thương mại cổ phần trong nước (NHTMCP); và Ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam (NHTMNNg).
Phạm vi thời gian: Đề tài sử dụng kết quả khảo sát điều tra về các nội dung thực hiện TNXHDN và kết quả tài chính của các NHTM tại Việt Nam giai đoạn 2010-2014. 
Phạm vi nội dung: Nghiên cứu tập trung vào các yếu tố cấu thành TNXHDN theo cách tiếp cận tiêu chuẩn ISO 26000 và tác động của nó đến kết quả tài chính của NHTM. 
4. Câu hỏi nghiên cứu
(i) Cơ sở khoa học và thực tiễn tác động TNXHDN đến kết quả tài chính của NHTM? 
(ii) Thực trạng TNXHDN tại một số NHTM Việt Nam và ảnh hưởng của thực hành TNXHDN tới một số kết quả tài chính của NHTM Việt Nam như thế nào?
(iii) Làm thế nào để tăng cường thực hiện TNXHDN trong các NHTM Việt Nam theo các thông lệ quốc tế? 

5. Những đóng góp mới của luận án
5.1. Về mặt lý luận

· Hệ thống hóa cơ sở lý luận về TNXHDN; Các mô hình sử dụng để nghiên cứu trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và Ngân hàng
· Cung cấp một bằng chứng thực tiễn về mối quan hệ giữa TNXHDN và kết quả tài chính cho cơ sở lý luận về TNXHDN. 

· Đề xuất khung phân tích, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm xã hội tại NHTM Việt Nam.

5.2. Về mặt thực tiễn

Kết quả của nghiên cứu này sẽ góp phần nâng cao hiểu biết về vai trò của việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối với kết quả tài chính của các NHTM Việt Nam. Kết quả nghiên cứu góp phần giúp các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định, các giám đốc điều hành ngân hàng trong quá trình xây dựng, hoạch định và thực thi chiến lược và trách nhiệm xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững ngành ngân hàng.
6. Điểm hạn chế của luận án

· Mặc dù là tổng thể nhưng số mẫu nghiên cứu khá nhỏ nên khi phân tích hồi quy sẽ làm giảm độ tin cậy của kết quả. 

· Mô hình nghiên cứu chưa làm rõ được cơ chế tác động TNXHDN đến kết quả tài chính. 
7. Kết cấu luận án

Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, các phụ lục và tài liệu tham khảo, luận án có kết cấu gồm 6 chương: 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu tác động của TNXHDN đến kết quả tài chính. 

Chương 2: Cơ sở lý luận về TNXHDN với kết quả tài chính của NHTM.

Chương 3: Thực trạng thực hiện TNXHDN và kết quả tài chính tại các NHTM Việt Nam. 

Chương 4: Phương pháp nghiên cứu.

Chương 5: Kiểm định tác động của TNXHDN đến kết quả tài chính tại các NHTM Việt Nam. 

Chương 6: Các giải pháp và khuyến nghị thúc đẩy thực hiện TNXHDN của các NHTM Việt Nam.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM 
XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
1.1.
Tổng quan các nghiên cứu về tác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến kết quả tài chính 
1.1.1. Các nghiên cứu tại các nước phát triển


1.1.2. Các nghiên cứu tại các quốc gia mới nổi và đang phát triển
1.1.3. Các nghiên cứu tại Việt Nam

1.2. Khoảng trống nghiên cứu

Rà soát các nghiên cứu trên cho thấy có nhiều hướng kết luận khác nhau để giải thích cho mối quan hệ này, bao gồm thuận chiều, ngược chiều và trung lập. Hầu hết các nghiên cứu về vấn đề trách nhiệm xã hội và những ảnh hưởng của nó tới kết quả tài chính được thực hiện trong điều kiện các quốc gia phát triển, đặc biệt là Mỹ và các quốc gia Châu Âu. Trong khi đó, nghiên cứu về vấn đề này ở các quốc gia mới nổi và đang phát triển còn tương đối hạn chế. Trước yêu cầu cấp thiết về việc nghiên cứu tác động của vấn đề trách nhiệm xã hội đối với doanh nghiệp nói chung và các ngân hàng thương mại nói riêng, các nghiên cứu trong nước và nước ngoài vẫn còn tồn tại khoảng trống nghiên cứu lớn.

Một là, trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu thực nghiệm về tác động của vấn đề TNXHDN đến KQTC doanh nghiệp. Tuy nhiên những nghiên cứu này chủ yếu được thực hiện ở Mỹ và các quốc gia Châu Âu. Bên cạnh đó, các nghiên cứu đánh giá tác động của vấn đề trách nhiệm xã hội cũng ít được xây dựng, áp dụng trong khu vực dịch vụ nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng. Bên cạnh đó, các nghiên cứu ở Việt Nam về tác động của TNXHDN cũng chủ yếu là các phân tích mang tính định tính, mà chưa khai thác nhiều bằng chứng thực tế và phân tích định lượng. 
Hai là, mối quan hệ giữa TNXHDN-KQTC được nghiên cứu bằng nhiều thang đo khác nhau, mô hình khác nhau trên thế giới, từ các nước phát triển đến các nước đang phát triển. Tuy nhiên, tất cả các nghiên cứu này vẫn đưa ra các kết quả mâu thuẫn, không đồng nhất và khó áp dụng ở Việt Nam do đặc thù doanh nghiệp cũng như lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động ở Việt Nam tương đối khác với các quốc gia khác. 
Ba là, giải thích tác động của TNXHDN đến kết quả tài chính, các học giả trên thế giới đã sử dụng các phương pháp phân tích và nghiên cứu rất linh hoạt đa dạng. Trong khi đó, các nghiên cứu của Việt Nam còn rất ít.

Bốn là, các nghiên cứu trên thế giới sử dụng các cách đo lường về trách nhiệm xã hội và các kết quả tài chính khác nhau. Bên cạnh đó, chưa có một thang đo thống nhất nào về hai vấn đề này. Chính vì vậy, có thể các cách đo lường khác nhau sẽ dẫn đến các kết quả nghiên cứu khác nhau.

 Năm là, trong các nghiên cứu về TNXHDN-KQTC hiện nay trên thế giới, hầu hết khung thời gian nghiên cứu và kích cỡ mẫu tương đối nhỏ. Điều nàyn có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả của nghiên cứu. Đây sẽ là một hạn chế để các nhà nghiên cứu tương lai xem xét để cải thiện chất lượng nghiên cứu. 
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI  CỦA DOANH NGHIỆP VỚI KẾT QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.1. Khái quát về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển quan niệm về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được manh nha từ những năm 1917 và dần dần được hợp lý hóa thông qua một quá trình từ từ và khó khăn. Trong suốt ba thập kỷ qua, khái niệm TNXHDN đã được hợp lý hóa dần dần và trở nên gắn liền với các mục tiêu tổ chức lớn hơn như danh tiếng và quyền lợi của các bên liên quan. Bảng sau đây tóm tắt sự phát triển các quan niệm về TNDNXH:
Bảng 2.1: Sự hình thành và phát triển khái niệm về TNXHDN

	Năm
	Sự phát triển khái niệm về TNXHDN

	1953

Bowen
	· Trách nhiệm xã hội của doanh nhân 

· Tuyên truyền và kêu gọi người quản lý không làm tổn hại đến quyền lợi của người khác; kêu gọi lòng từ thiện của doanh nghiệp nhằm bồi hoàn những tổn thất cho xã hội

	1970

Friedman
	· Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

· Có 1 và chỉ 1 trách nhiệm duy nhất đó là tối đa hóa lợi nhuận trong khuôn khổ luật chơi của thị trường và không bao gồm các hành động dẫn đến sự hiểu lầm và gian lận

	1991

Carroll
	· Mô hình kim tự tháp 

· Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp bao gồm 4 trách nhiệm: kinh tế, pháp lý, đạo đức và từ thiện 

	2000

WBSCD
	· Cam kết của doanh nghiệp đóng góp và việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và các thành viên gia đình họ, cho cộng đồng và toàn xã hội

	2010

ISO 26000
	· Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội doanh nghiệp gồm 7 nhân tố cốt lõi: Quản trị doanh nghiệp, quyền con người, đối xử với người lao động, môi trường, quản trị tổ chức minh bạch, người tiêu dùng và đóng góp cộng đồng 


Nguồn: tác giả tổng hợp
2.1.2. Khái niệm TNXHDN
Hiện nay vẫn còn tồn tại một số tranh cãi liên quan đến một định nghĩa rõ ràng và thống nhất về TNXHDN do bản thân khái niệm này là một thuật ngữ không rõ ràng và rắc rối với nhiều tầng ý nghĩa Nasrullah & Rahim, 2014()
. Bên cạnh đó, mỗi học giả trên thế giới lại có những cái nhìn khác nhau về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và sử dụng những thuật ngữ khác nhau để giải thích về vấn đề này như là đạo đức doanh nghiệp, doanh nghiệp bền vững, đầu tư trách nhiệm xã hội và trách nhiệm doanh nghiệp…Một lý do khác là do sự không ngừng thay đổi và vận động của bản thân khái niệm TNXHDN để phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội. 

Các khái niệm về TNXHDN có thể chia thành 2 hướng:

· Các khái niệm thiên về hướng đạo đức
· Các khái niệm về trách nhiệm hướng tới các bên liên quan.

Hiện nay có hai quan điểm về TNCHDM được xem như là toàn diện và bao phủ toàn bộ các đặc điểm TNXHDN, đó là khái niệm của Ủy ban Cộng đồng Châu Âu và Hội đồng doanh nghiệp thế giới về phát triển bền vững.

Với quan điểm cho rằng ngân hàng cũng là một loại hình doanh nghiệp và dựa trên  việc tổng hợp các khái niệm đã nêu, trong khuôn khổ nghiên cứu này tác giả sử dụng khái niệm trách nhiệm xã hội của ngân hàng theo cách tiếp cận tiêu chuẩn ISO 26000 là nền tảng:“Trách nhiệm xã hội của ngân hàng là sự tự nguyện của ngân hàng cam kết thực hiện tốt các vấn đề về quản trị công ty, quyền con người, thực hành lao động, môi trường, công bằng trong hoạt động, khách hàng và cộng đồng trên cơ sở tuân thủ các luật pháp quốc gia, thông lệ quốc tế và đảm bảo hài hòa lợi ích các bên đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội quốc gia một cách bền vững”. 
2.1.3.1. Lý thuyết khế ước xã hội

Theo lý thuyết này, doanh nghiệp phải hành động một cách có trách nhiệm không chỉ vì đó là lợi ích thương mại của mình phải làm như vậy, bởi đó là một phần những giá trị ẩn mà xã hội kỳ vọng từ những hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa, theo các mô hình khế ước xã hội, một doanh nghiệp được coi là một tổ chức xã hội và nên tham gia với các cấu trúc xã hội khác như gia đình, hệ thống giáo dục và các tổ chức tôn giáo để giúp nâng cao đời sống và đáp ứng nhu cầu.

2.1.3.2. Lý thuyết đại diện

Lý thuyết đại diện là sự tách biệt giữa quyền sở hữu và kiểm soát của công ty và giải thích mối quan hệ giữa chủ và người đại diện. Carroll (1999Friedman (1970

) dựa trên lý thuyết này đã đưa ra những chỉ trích về TNXHDN, rằng các nhà quản lý, đại diện cho các ông chủ có trách nhiệm phải tối đa hóa lợi nhuận công ty, do vậy các nhà quản lý chỉ dành tiền cho các hoạt động đem lại tài chính thay vì quan tâm đến những mối quan hệ khác. Tuy nhiên, )
 chỉ ra rằng các xã hội và doanh nghiệp có chung mối quan tâm. Ví dụ như sản phẩm an toàn là mối quan tâm của doanh nghiệp cũng như xã hội. Do vậy, thực thi TNXHDN có thể giúp doanh nghiệp đạt tối đa lợi ích.

2.1.3.3. Lý thuyết phụ thuộc nguồn lực

Lý thuyết phụ thuộc nguồn lực bao hàm mạnh mẽ ý nghĩa về cấu trúc phân chia tối ưu của tổ chức, tuyển dụng các thành viên Hội đồng quản trị, tuyển dụng nhân viên, chiến lược sản xuất, cơ cấu hợp đồng, liên kết tổ chức bên ngoài và nhiều khía cạnh khác của chiến lược tổ chức. Lý thuyết này bao gồm 3 yếu tố cốt lõi đó là bối cảnh xã hội, chiến lược để tăng cường quyền tự chủ và sử dụng quyền lực để hiểu các hành động bên trong và bên ngoài tổ chức. Van Fleet, McWilliams, & Siegel (2000)
 chỉ ra rằng để tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp, TNXHDN có thể được sử dụng để tạo ra lợi thế cạnh tranh chiến lược. 

2.1.3..4. Lý thuyết các bên liên quan
Đây là lý thuyết các bên liên quan là lý thuyết được sử dụng phổ biến nhất trong các nghiên cứu về TNXHDN. Tiêu biểu trong trường phái lý thuyết này là các tác giả Freeman, Friedman và Wood trong đó Freeman được xem như là cha đẻ của lý thuyết này.

Lý thuyết này cho rằng công ty nên đối xử với các bên liên quan một cách công bằng và điều này giúp tăng hiệu quả hoạt động của công ty trên thị trường và do đó đảm bảo được tương lai cho các bên liên quan. Lý thuyết các bên liên quan đã thay đổi tính chất cố hữu của chủ nghĩa tư bản đó là tổ chức không có nghĩa vụ pháp lý đối với các bên không phải là cổ đông của công ty. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng lý thuyết các bên liên quan làm nền tảng cho khung phân tích nghiên cứu.
2.1.3. Các phương thức thực hiện TNXHDN
2.1.4.1. Các khung khổ thực hiện TNXHDN theo các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế

Hiện nay các khung khổ cho việc thực hiện TNXHDN đã được cụ thể hóa trong các thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế như dưới đây: 

· Hướng dẫn của OECD về tập đoàn đa quốc gia

· Thỏa ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc (UNGC)

· ISO 2600

· GRI G4
· Quy định về TNXHDN của EU

Ngoài ra, trong lĩnh vực ngân hàng còn tuân thủ các tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế được quy định trong:

· Các nguyên tắc quản trị công ty của OECD và Ủy ban Basel. 

· Quy định quản trị rủi ro của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng (Basel)

Bên cạnh đó, còn có các Bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh và quyền con người của Liên Hợp quốc, Bảo đảm điều kiện lao động của ILO, Tiêu chuẩn của IFC về môi trường và xã hội…mà các doanh nghiệp cần tuân thủ. 

2.1.4.2.Các thức thực hiện TNXHDN

Trước đây, mỗi doanh nghiệp đã có những hướng đi riêng tùy theo đặc thù tổ chức và lĩnh vực hoạt động để triển khai thực hiện TNXHDN. Khoảng 10 năm trở lại đây, xu hưởng tiêu chuẩn hóa của các hoạt động TNXHDN là xu hướng nổi trội. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia cũng như các tổ chức tín dụng đã áp dụng các tiêu chuẩn, chuẩn mực về TNXHDN. Theo kết quả điều tra của Nielson 2014 trên toàn cầu thì các tiêu chuẩn TNXHDN của ISO 26000 và GRI được áp dụng nhiều nhất. 
2.2. Cơ sở lý luận về kết quả tài chính của NHTM
2.2.1.
Khái niệm và phân loại NHTM 

2.2.1.1. Khái niệm NHTM 

Có nhiều định nghĩa về NMTM như định nghĩa của Đạo luật ngân hàng Pháp năm 1941 hay định ngĩa theo điều 4 mục 3 Luật số 47/2010/QH12 của Quốc hội Việt Nam. Tuy nhiên, bản chất của NHTM ở các định nghĩa là giống nhau và được thể hiện qua các điểm sau:

· NHTM là một tổ chức kinh tế

· NHTM hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng và dịch vụ ngân hàng

2.2.1.2. Các hình thức phân loại NHTM 

Các loại hình NHTM hiện nay được phân loại chủ yếu dựa vào các cách sau đó là hình thức sở hữu, chiến lược kinh doanh và tính chất hoạt động, trong đó hình thức phân loại dựa trên hình thức sở hữu là phổ biến nhất. Tại Việt Nam dựa trên hình thức sở hữu, NHTM phổ biến gồm 4 loại hình: 

· Ngân hàng thương mại Quốc doanh 

· Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP)

· NHTM 100% vốn nước ngoài

· Ngân hàng liên doanh 
2.2.2. Hoạt động tài chính của NHTM

Đây là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động kinh doanh nhằm giải quyết mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ để thực hiện mục tiêu cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá vốn chủ sở hữu. Hoạt động tài chính của các NHTM gắn liền với tất cả các hoạt động hay nghiệp vụ cơ bản của NHTM, gồm có:

· Sử dụng vốn

· Hoạt động trung gian

2.2.3. Kết quả tài chính của NHTM

2.2.3.1. Khái niệm kết quả tài chính của NHTM
Kết quả tài chính là một thang đo về kết quả hoạt động tài chính của một tổ chức kinh tế dưới dạng tiền, được phản ánh trong lợi nhuận trên vốn đầu tư, lợi nhuận trên tài sản, giá trị gia tăng… Orlitzky và các cộng sự (2003) đã chỉ ra rằng kết quả tài chính được thể hiện thông qua 3 loại chỉ số: thị trường, kế toán và các phép đo khảo sát. Đây là những thông tin, căn cứ quan trọng trong việc phân tích, dự báo và đưa ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động của các chủ sở hữu, các nhà đầu tư của NHTM.

2.2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả tài chính của Ngân hàng

Tổng quan các nghiên cứu trước đây cho thấy, kết quả tài chính của ngân hàng được đo lường thông qua hai chỉ số cơ bản là tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). 

· ROE là chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi trên vốn chủ sở hữu của ngân hàng, được tính bằng lợi nhuận ròng sau thuế trên bình quân vốn chủ sở hữu trong kỳ.
· ROA là chỉ số lợi nhuận cho biết một đồng tổng tài sản tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng tính bằng cách lấy lợi nhuận ròng trong kỳ chia cho bình quân tổng tài sản trong kỳ. 
· 
2.2.4. Các nhân tố tác động đến kết quả tài chính của NHTM
Các nhân tố tác động tới kết quả tài chính của NHTM có thể được chia làm hai loại đó là các yếu tố bên trong và bên ngoài (Aburime, 2005). 

Các yếu tố bên trong gồm có mức độ an toàn vốn, chất lượng tài sản, tính thanh khoản, hiệu quả quản lý là những yếu tố gắn liền với các đặc điểm của ngân hàng và chúng ảnh hưởng trực tiếp tới các kết quả tài chính. 
Các yếu tố bên ngoài gồm có GDP, lạm phát, lãi suất… là những yếu tố mang tính toàn ngành hay toàn quốc gia, nằm ngoài sự kiểm soát của các ngân hàng và ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng.

Thực hiện TNXHDN có tác động không nhỏ đến kết quả tài chính của ngân hàng. Đây mà một mắt xích quan trọng trong việc kết nối các yếu tố tác động từ bên trong, bên ngoài đến kết quả tài chính của ngân hàng.

2.3. Cơ sở lý luận về tác động của TNXHDN đến KQTC của NHTM
2.3.1. Các hướng nghiên cứu về tác động của TNXHDN và KQTC

Trong những năm 1950 và 1960, trọng tâm lý thuyết của nghiên cứu TNXHDN là trên cơ sở xã hội vĩ mô nhằm thúc đẩy TNXHDN Bowen & Johnson, 1953()
.

Phía đối lập chỉ trích và phản đối quan điểm TNXHDN do Milton Friedman đề xuất cho rằng trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp là để kiếm tiền cho các cổ đông. Ông coi là TNXHDN là một "học thuyết lật đổ" đe dọa nền tảng của xã hội tự do doanh nghiệp (Friedman,1962).
Mối quan hệ gắn kết giữa TNXHDN và KQTC đã chuyển dần từ không có gắn kết, ít gắn kết và đến những năm 90 các nghiên cứu kiểm chứng sử dụng phương pháp phân tích các bên liên quan và quản trị chiến lược cho thấy mức độ gắn kết chặt chẽ giữa TNXHDN và kết quả tài chính.
Đến cuối những năm 1990, ý tưởng về TNXHDN gần như đã được thừa nhận trên toàn cầu và được khuyến khích bởi tất cả các thành phần trong xã hội từ các chính phủ và các tập đoàn cho đến các tổ chức phi chính phủ và những người tiêu dùng cá nhân.
2.3.2. Mô hình lý thuyết kiểm định tác động TNXHDN đến kết quả hoạt    động tài chính của NHTM 

2.3.2.1. Mô hình kim tự tháp (Caroll 1979/1991)
Đây là mô hình nghiên cứu được sử dụng phổ biến hiện nay. Theo đó, TNXHDN gồm bốn nội dung gồm có: trách nhiệm kinh tế, pháp lý, đạo đức và từ thiện tách biệt nhau và tuân theo một thứ tự cấp bậc giảm dần.

2.3.2.2. Mô hình vòng tròn giao thoa
Mô hình này giải thích rằng 4 phạm vi trách nhiệm trên không tồn tại độc lập với nhau mà chồng chéo và giao thoa với nhau. Chính sự giao thoa phức tạp giữa các lĩnh vực trách nhiệm đã dẫn đến kết quả không đồng  nhất giữa các nghiên cứu về tác động của TNXHDN tới kết quả tài chính. 
2.3.2.3. Mô hình vòng tròn đồng tâm
Mô hình này được phát triển bởi OECD. Ở đó, các TNXHDN hòa nhập với nhau và đều có một yếu tố trung tâm cốt lõi đó là lợi ích kinh tế. Geva (2008) cho rằng các tác giả nghiên cứu về tác đông của TNXHDN và kết quả tài chính dựa trên mô hình này đều cho kết luận mối quan hệ theo hình chữ U ngược. 

2.3.2.4.Mô hình nghiên cứu các bên liên quan

Mô hình này miêu tả mối quan hệ giữa các nhóm đối tượng khác nhau xung quanh một doanh nghiệp.

Theo Freeman (1984), mô hình hình được đưa ra với 11 nhóm các bên liên quan và được điều chỉnh trong các nghiên cứu sau này của tác giả. Trong nghiên cứu năm 2006, tác giả đã giải thích mô hình với các nhóm cổ đông bên trong bao gồm: cổ đông, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, cộng đồng. Các nhóm cổ đông bên ngoài bao gồm: tổ chức phi chính phủ, truyền thông, nhà môi trường học, nhà phê bình, những bên khác... (Freeman và Miles, 2006).

Gần đây, Longo, Mura, & Bonoli (2005)
 cho rằng có 4 nhóm các bên liên quan. Trong nghiên cứu này, tác giả đã phân tích rõ các kỳ vọng của mỗi bên.

2.3.3. Khung phân tích và giả thuyết nghiên cứu

2.3.3.1. Khung phân tích nghiên cứu

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên lý thuyết và mô hình nghiên cứu TNXH của các bên liên quan để chỉ ra tác động giữa TNXHDN đến KQTC tại các NHTM Việt Nam.

Khung phân tích nghiên cứu được tóm tắt tại biểu đồ sau: 


Hình 3.1. Khung phân tích nghiên cứu (Tác giả đề xuất)

2.3.3.2. Các biến phụ thuộc, độc lập và kiểm soát trong nghiên cứu

Nghiên cứu này sẽ sử dụng khung lý thuyết nêu trên để kiểm định tác động của TNXHDN đến KQTC của NHTM theo các giả thuyết sau đây:

· Giả thiết nghiên cứu 1: TNXHDN có tác động tích cực đến kết quả tài chính ROA của ngân hàng thương mại 

Mô hình 1: Y1 = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6+ β7X7 + €
· Giả thiết nghiên cứu 2: TNXHDN có tác động tích cực đến kết quả tài chính ROE của ngân hàng thương mại 

Mô hình 2: Y2 = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6+ β7X7 + €
Trong đó:  

Biến phụ thuộc Y - Kết quả kết quả tài chính được đo bằng ROA và ROE của 38 NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2010-2014. 
Các biến độc lập: 

X1 - Quản trị công ty; X2 - Quyền con người; X3 - Thực hành lao động; X4 - Môi trường; X5 -  Công bằng trong hoạt động; X6 - Khách hàng; X7 - Cộng đồng 

β0 là hằng số; β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7 là hệ số hồi quy; € là sai số ngẫu nhiên 

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ KẾT QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM

3.1. Khái quát về các NHTM Việt Nam
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển các NHTM Việt Nam

Các NHTM ở Việt Nam lại có lịch sử hình thành và phát triển cách đây 25 năm, cụ thể là vào tháng 5/1990 khi kể từ khi hai pháp lệnh quan trọng được ban hành và tháng 5/1990: Pháp lệnh về NHNN và pháp lệnh các Tổ chức Tín dụng. Theo đó, chức năng của NHNN được thu hẹp lại, chỉ có giám sát chính sách tiền tệ, phát hành tiền, quản lý hệ thống tín dụng, giám sát các NHTM, quản lý dự trữ ngoại hối với mục tiêu hàng đầu là bình ổn tiền tệ và kiểm soát lạm phát, trong khi chức năng trung gian tài chính được chuyển sang cho các NHTM.
3.1.2. Số lượng NHTM Việt Nam
Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, các NHTM Việt Nam đã trở nên đa dạng hóa về hoạt động ngân hàng, hình thức sở hữu cũng như số lượng các ngân hàng. Bảng 3.2 cho thấy sự phát triển về số lượng và hình thức sở hữu NHTM.

Bảng 3.2. Số lượng các NHTM Việt Nam 2010-2014

	Loại hình Ngân hàng
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Ngân hàng thương mại Nhà nước
	5
	5
	5
	5
	3
	4


	Ngân hàng thương mại cổ phần 
	37
	35
	34
	33
	34
	30

	Ngân hàng 100% vốn nước ngoài
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	47
	45
	44
	43
	42
	39


Nguồn: báo cáo của NHNN cập nhật đến 31/12/2014

3.1.3. Đặc điểm hệ thống ngân hàng Việt Nam

· Vốn chủ sở hữu 
Đến năm 2012, các ngân hàng đã thực hiện xong quy định vốn pháp định tối thiểu, cho đến nay một số ngân hàng có số vốn điều lệ khá cao như: Vietinbank (37.234), BIDV (31.481), Agribank (28.874), VCB (26.650). Bên cạnh những ngân hàng có vốn điều lệ cao vẫn còn nhiều NHTMCP với vốn điều lệ là 3000 tỷ đồng (Đồ thị 3.1)


Đồ thị 3.1. Vốn điều lệ của một số ngân hàng thương mại

Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM 2014

· Tổng tài sản
Tổng tài sản các NHTM có sở hữu Nhà nước vẫn chiếm ước tính 44% toàn hệ thống, tiếp đó là các NHTMCP chiếm 42%, NHTM 100% vốn nước ngoài và NHLD chỉ chiếm 11%, còn lại là các tổ chức tín dụng khác. Dẫn đầu hệ thống NHTM về quy mô tổng tài sản vẫn là Agribank. Tính đến ngày 31/12/2014, tổng tài sản của Agribank là 762.869 tỷ đồng. Tiếp theo đó lần lượt là Vietinbank, BIDV và Vietcombank.

· Tốc độ tăng trưởng huy động vốn và tín dụng
Trước năm 2008 thị phần chủ yếu tập trung vào NHTMNN, tuy nhiên sau năm 2008 số dư huy động vốn của các NHTMCP đã vượt NHTMNN nhờ việc sử dụng công cụ lãi suất cạnh tranh. Từ năm 2012 NHNN áp dụng công cụ trần lãi suất, việc huy động vốn của các NHTMCP chững lại. Đồng thời do các vụ bê bối của một số NHTMCP như ACB, Oceanbank, GPbank… nguồn vốn huy động từ dân cư dịch chuyển sang các NHTMNN nhằm đảm bảo an toàn tiền gửi. 

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2014, NHTMNN và NHTMCP có cổ phần Nhà nước chi phối vẫn chiếm đa số thị phần trên toàn hệ thống. NHTMNN chiếm 52%, tiếp đó là các NHTMCP chiếm 40.7% và các NHNNg chiếm chưa đến 10% thị phần tín dụng. 
3.2. Thực trạng kết quả tài chính của các NHTM Việt Nam
3.2.1. Kết quả tài chính NHTM Việt Nam 2010-2012
Nhóm các ngân hàng có chỉ tiêu lợi nhuận tốt đó là Vietcombank, Vietinbank, Techcombank, ACB. Nhóm ngân hàng có chỉ tiêu lợi nhuận ở mức trung bình đó là BIDV, Sacombank, Eximbank, SHB, MBB, MSB... Hầu hết đó là những ngân hàng có quy mô lớn và có uy tín trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam. Các ngân hàng còn lại có chỉ số ROE và ROA tương đối thấp, tiêu biểu trong số đó là VietAbank, Tienphongbank, BacAbank, Baovietbank, Saigonbank, Agribank. Những ngân hàng này đều có chỉ số ROE < 10% và chỉ số ROA <0.5%.
Nhìn chung chỉ số phản ánh lợi nhuận của các ngân hàng có xu hướng giảm trong giai đoạn 2010-2012. Chỉ số ROA và ROE của hầu hết các ngân hàng, kể cả ở những ngân hàng lớn ở Việt Nam bị ảnh hưởng là do những vấn đề từ sau cuộc khủng hoảng tài chính. 

3.2.2. Kết quả tài chính NHTM Việt Nam 2012-2014 

Trong giai đoạn 2012-2014, hầu hết chỉ số ROE, ROA của các NHTM đều ở mức thấp. Điều này thể hiện khả năng sinh lời của các ngân hàng đều không tốt. Năm 2012, các ngân hàng dẫn đầu về khả năng sinh ra lợi nhuận theo thứ tự đó là MBBank, Vietinbank, SHB… với chỉ số ROE trên 15%. Đáng chú ý là sự tăng vọt trong chỉ số lợi nhuận ROE của ngân hàng Tienphongbank, tăng từ 3.51% năm 2012 lên 12.65% năm 2014. Ngược lại, nhóm ngân hàng có khả năng sinh lời thấp bao gồm Techcombank, VCB, VIB, Maritimebank dao động trong khoảng chỉ từ 5-7%. 

3.2.3. Đánh giá chung về kết quả tài chính của các NHTM tại Việt Nam
Kết quả tài chính của các NHTM Việt Nam từ 2010-2014 có nhiều biến động do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu cũng như ảnh hưởng của tỷ lệ nợ xấu gia tăng trong các ngân hàng. Năm 2008-2010 là thời kỳ hoàng kim của các ngân hàng về tỷ lệ tăng trưởng tín dụng và huy động. Tuy nhiên, đến năm 2012, hàng loạt các ngân hàng đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ thị trường bất động sản đóng băng và đây cũng là thời kỳ tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chạm đáy của các ngân hàng. Và cũng trong năm 2012, để đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng, NHNN đã ban hành đề án 254 về tái cấu trúc toàn diện các tổ chức tín dụng, điều này đã dẫn đến hàng loạt mua bán sáp nhập giữa các ngân hàng sau giai đoạn này.
3.3. Thực trạng thực hiện TNXHDN tại các NHTM Việt Nam

3.3.1. Các nội dung và các bên liên quan thực hiện TNXHDN của NHTM

3.3.1.1. Các nội dung thực hiện TNXHDN của NHTM
Các hoạt động TNXHDN của ngân hàng bao gồm nhiều nội dung, nhiều khía cạnh, tuy vậy, trong luận án sử dụng phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn ISO 26000, do vậy các hoạt động TNXHDN về cơ bản có 7 nội dung lớn, bao gồm:

· Quản trị doanh nghiệp

· Quyền con người

· Người lao động

· Môi trường

· Công bằng trong hoạt động

· Khách hàng

· Cộng đồng

3.3.1.2. Các bên liên quan trong thực hiện TNXHDN của NHTM

· Các bên liên quan bên trong ngân hàng
· Đối với chủ sở hữu và cổ đông ngân hàng: Các hoạt động TNXHDN với đối tượng này được thể hiện và được đánh giá thông qua các hoạt động cải thiện quản trị công ty theo thông lệ của OECD
· Đối với người lao động: Thực hiện thông qua các hoạt động sau: Tiến hành các biện pháp giáo dục về đạo đức và các quy tắc ứng xử trong ngân hàng, công bố rõ ràng thông tin về điều kiện làm việc của doanh nghiệp, thường xuyên cải thiện chất lượng hệ thống thông tin nội bộ; Có ý thức bảo vệ sự riêng tư của người lao động, tạo ra nơi làm việc an toàn (cướp, cháy nổ), tổ chức các chương trình nâng cao an toàn phòng vệ khi có sự cố phát sinh; …
· Đối với các bên liên quan ở bên ngoài ngân hàng

· Đối với người gửi tiền và khách hàng: TNXHDN được thể hiện bằng các hành động và hành vi ứng xử như: Tiến hành thương mại và cạnh tranh lành mạnh; tuân thủ pháp luật về bảo vệ người gửi tiền; thực hiện việc cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về dịch vụ khách hàng; v.v.

· Đối với các đối tác kinh doanh: Ngân hàng cần tuân thủ pháp luật về hợp đồng phụ; thực hiện các hành vi đấu thầu, mua sắm có đạo đức; tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ để bảo đảm lợi ích cho doanh nghiệp khác; cần công bố công khai và rõ ràng cho các đối tác biết triết lý kinh doanh cũng như các quy tắc ứng xử của mình;...

· Đối với cơ quan nhà nước: Hoạt động TNXHDN của ngân hàng cần thể hiện rõ sự tôn trọng lợi ích của Nhà nước thông qua các hoạt động như: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về các tổ chức tín dụng, môi trường, lao động, thương mại…, tham gia đóng góp vào các nhiệm vụ chính trị của Nhà nước khi có yêu cầu. 

· Đối với cộng đồng: Các hoạt động TNXHDN của ngân hàng hiện nay chủ yếu được thể hiện bằng việc tài trợ từ thiện và tài trợ tài chính cho các hoạt động văn hóa giáo dục, thể thao, y tế, các đối tượng chính sách, biển đảo quê hương, thiên tai…
3.3.2. Thực trạng thực hiện TNXHDN của NHTM
3.3.2.1. Thực trạng thực hiện theo cách tiếp cận truyền thống (cộng đồng-tài trợ thực hiện)

Hiện nay NHTM đã có rất nhiều nỗ lực trong việc thực hiện TNXHDN. Tuy nhiên, các NHTM mới chỉ chú trọng thể hiện các hoạt động cộng đồng, đóng góp cho xã hội thông qua những đóng góp về tài chính. Hay nói cách khác, các NHTM Việt Nam mới tập trung phản ánh TNXHDN ở khía cạnh cộng đồng mà chưa chú trọng khai thác nhiều đến các vấn đề khác như: quản trị công ty, công bằng trong hoạt động, người lao động, khách hàng, môi trường… Chính vì vậy, vai trò của ngân hàng trong việc đảm bảo an toàn môi trường và xã hội thông qua hoạt động cho vay tín dụng chưa được phát huy. Bên cạnh đó, ở Việt Nam chưa có cơ quan chuyên môn nào đánh giá và xếp loại các ngân hàng trong việc thực hiện TNXHDN. Chính vì vậy, nghiên cứu về thực trạng thực hiện TNXHDN trong NHTM Việt Nam chủ yếu được áp dụng bằng phương pháp thu thập và phân tích các nội dung  lấy từ các báo cáo thường niên của ngân hàng.

Như vậy, có thể thấy hoạt động tài trợ cộng đồng chỉ phản ánh một khía cạnh về thực hiện TNXHDN của ngân hàng mà chưa phản ánh được bản chất các hoạt động TNXHDN của ngân hàng. Do vậy, cần sử dụng phương pháp phân tích nội dung để có đánh giá chính xác về thực trạng thực hiện TNXHDN của ngân hàng theo cách tiếp cận ISO 26000.

3.3.3.2. Thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo bộ tiêu chuẩn ISO 26000 

· Quản trị công ty 

Trong lĩnh vực Quản trị công ty, các báo cáo thường niên thể hiện đa số các ngân hàng đều thực hiện TNXHDN, ngoại trừ một số ngân hàng Saigonbank, Kienlongbank, NCB, BacAbank... Trong đó, 5/7 ngân hàng không thực hiện TNXHDN gắn liền với lĩnh vực Quản trị công ty là những ngân hàng có quy mô nhỏ (dưới 100.000 tỷ đồng). 

· Quyền con người 

Kết quả phân tích từ báo cáo thường niên của các ngân hàng chỉ ra rằng một số ngân hàng không thực hiện các vấn đề TNXHDN gắn liền với Quyền con người. Đó là các ngân hàng ACB, MBB, VPBank, Saigonbank, DongAbank, Agribank. 

Hầu hết các ngân hàng đều thực hiện chính sách không phân biệt đối xử, công bằng đối với mọi người. Bên cạnh đó, số ngân hàng thể hiện vấn đề tôn trọng quyền con người và đảm bảo an toàn lao động lại rất ít, chỉ có báo cáo thường niên của ngân hàng Sacombank thể hiện hai vấn đề này.
· Thực hành lao động 

Trong vấn đề thực hành lao động, chỉ có duy nhất ngân hàng Bắc Á không thể hiện các hoạt động thể hiện trách nhiệm trong báo cáo thường niên. Các ngân hàng còn lại rất tích cực thể hiện TNXHDN trong lĩnh vực này, đặc biệt là ngân hàng Techcombank. Techcombank đã thực hiện và có đề cập tất cả các hoạt động trách nhiệm: đào tạo lao động, triển khai hoạt động công đoàn, đánh giá sự hài lòng NLĐ, thực hiện đầy đủ chính sách cho người lao động. Ngoài ra, có thể thấy rằng việc thực hiện đầy đủ chính sách cho người lao động và đào tạo lao động là 2 nội dung phổ biến hơn được các ngân hàng sử dụng để thể hiện TNXHDN.
· Môi trường 

Tất cả đều thể hiện các trách nhiệm xã hội gắn liền với lĩnh vực môi trường tại báo cáo thường niên. tất cả các NHTM đều có thực thi các chính sách về giảm mức tiêu thụ năng lượng như tiết kiệm điện, tiết kiệm giấy…cũng như áp dụng các công nghệ như ngân hàng điện tử, phát hành các sản phẩm thân thiện với môi trường…Tuy nhiên so sánh với các nội dung còn lại, còn rất ít ngân hàng áp dụng và quan tâm đến chính sách tín dụng xanh và hỗ trợ các dự án giảm thải khí thải, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội. 

3.3.3.5. Khách hàng 

Tất cả các ngân hàng đều thực hiện vấn đề TNXHDN gắn liền với các nội dung liên quan đến khách hàng. Tuy nhiên, trong khi tất cả các ngân hàng đều thể hiện nỗ lực hiểu rõ nhu cầu của khách hàng nhưng không phải tất cả các ngân hàng đều triển khai các cuộc điều tra khảo sát đo lường sự hài lòng của khách hàng. Có khoảng 50% số NHTM không thực hiện nội dung này hoặc có thực hiện nhưng không đề cập đến trong báo cáo thường niên. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại thực trạng một số ngân hàng không báo cáo về vấn đề bảo đảm an toàn và bảo mật cho khách hàng.
· Công bằng trong hoạt động 

Đa số các ngân hàng đều thực hiện chính sách cạnh tranh lành mạnh: điều chỉnh chính sách dành cho khách hàng, triển khai nhiều hoạt động huy động vốn hấp dẫn… Bên cạnh đó, việc có quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức và có quy trình giải quyết khiếu nại không được đề cập trong rất nhiều các báo cáo tài chính của ngân hàng. Vấn đề đảm bảo an toàn cho khách hàng chưa được quan tâm đúng mức trong các NHTM do những đòi hỏi từ phía khách hàng đối với ngân hàng chưa cao.
· Cộng đồng 

Tất cả các NHTM đều thực hiện vấn đề TNXHDN hướng tới cộng đồng. Qua đó, các NHTM đều triển khai các hoạt động tài trợ gắn liền với nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, văn hóa thể thao... Đây được coi là lĩnh vực TNXHDN được quan tâm nhất đối với các NHTM Việt Nam.

3.3.3. Đánh giá thực hiện TNXHDN và KQTC của NHTM

Kết quả phân tích cho thấy về cơ bản các ngân hàng có mức độ tuân thủ thực hiện TNXHDN tốt có kết quả tài chính tốt. Ngược lại, các NHTM có mức độ tuân thủ TNXHDN thấp thì đa số cũng nằm trong nhóm NHTM có kết quả tài chính thấp.
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1.
Thiết kế nghiên cứu

4.1.1.
Quy trình nghiên cứu 

Các bước cụ thể của quy trình nghiên cứu gồm có:

Bước 1- Nghiên cứu tại bàn: Tổng quan nghiên cứu nhằm tìm hiểu tình hình nghiên cứu về tác động của TNXHDN đến kết quả tài chính của các ngân hàng trên thế giới và tại Việt Nam. Từ đó, so sánh các khung phân tích, đánh giá tác động của TNXHDN đến kết quả tài chính của ngân hàng trên thế giới và đề xuất khung phân tích, đánh giá phù hợp trong bối cảnh Việt Nam.
Bước 2-Khảo sát quy mô nhỏ: Sau khi tổng quan lý thuyết, hình thành mô hình nghiên cứu và phiếu điều tra sơ bộ, tác giả tiến hành phỏng vấn sâu các chuyên gia và các nhà quản trị doanh nghiệp để điều chỉnh mô hình nghiên cứu cũng như phiếu điều tra.
Bước 3- Khảo sát diện rộng đối với các nhà quản lý trong các NHTM Việt Nam để kiểm định các giả thiết. Tiếp đó tác giả tổ chức các seminar và tham dự các Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực TNXHDN và tài chính ngân hàng nhằm kiểm chứng các kết quả phân tích số liệu. Các thông tin thu thập được thông qua khảo sát sẽ được tác giả xử lý bằng phần mềm SPSS 22.
Bước 4- Phân tích dữ liệu để đưa ra các kết quả nghiên cứu và các khuyến nghị đối với các cơ quan quản lý và ban hành chính sách cũng như đối với các NHTM Việt Nam.

4.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu 

4.1.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
Quá trình thu thập dữ liệu thứ cấp được mô tả tại hình sau:

Hình 4.2. Quá trình thu thập dữ liệu thứ cấp


Nguồn: Tác giả tổng hợp
4.1.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu định tính
Tác giả sử dụng các phương pháp phỏng vấn sâu và phương pháp chuyên gia.

4.1.2.3. Phương pháp thu thập dữ liệu định lượng

Sau khi điều chỉnh mô hình nghiên cứu (các biến nghiên cứu) và phiếu điều tra (các thang đo), tác giả tiến hành điều tra trên diện rộng đến các đối tượng nghiên cứu là các nhà quản lý chiến lược trong các NHTM Việt Nam để kiểm định các giả thiết. 
4.1.3. Phương pháp xử lý dữ liệu 

Xử lý dữ liệu định tính: bóc băng ghi âm các cuộc phỏng vấn, sử dụng phần mềm excel 2013 để nhập liệu và phân tích đối với các phiếu phỏng vấn. Các kết quả sẽ được phân tích dựa trên tần suất xuất hiện các từ, cụm từ để từ đó xây dựng và kiểm định các yếu tố cấu thành, biến quan sát và thang đo TNXHDN tại các NHTM Việt Nam. 

Xử lý dữ liệu kết quả tài chính của Ngân hàng: Sử dụng phần mềm excel 2013 nhập liệu các chỉ số như tổng tài sản, tổng vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế, số lượng chi nhánh, số lượng nhân viên và tính toán tỷ suất ROA và ROE từ năm 2010-2014 tại các NHTM Việt Nam. 

Xử lý dữ liệu định lượng thu thập bằng bảng hỏi: Sử dụng phần mềm SPSS 22, phân tích hệ số Cronbach Alpha và sử dụng phân tích nhân tố khám phá để phân tích đánh giá, kiểm định độ tin cậy của thang đo. Kiểm định tương quan giữa các biến thông qua hệ số tương quan Pearson. Kiểm định giả thuyết thông qua phương pháp hồi quy tuyến tính (OLS). Sử dụng phân tích ANOVA và Ttest để kiểm định sự phù hợp của mô hình.
4.2.    Nghiên cứu định lượng

4.2.1. Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu định lượng

Kích thước mẫu này được tính theo công thức tính mẫu được đề xuất bởi Yamane (1973) như sau:


Trong đó, n là kích thước mẫu, N là tổng số điều tra, e2 là sai số cho phép.

Số mẫu cần lấy cho nghiên cứu này là 37 NHTM. 

Phỏng vấn sâu được thực hiện với 9 đại diện: 01 nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 01 nhà hoạch định chính sách Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, 01 nhà hoạch định chính sách Ủy ban chứng khoán Nhà nước, 02 thành viên ban điều hành tại các NHTM Việt Nam, 01 thành viên Hội đồng quản trị NHTM Việt Nam; 01 chuyên gia trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thuộc Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), 02 chuyên gia kinh tế thuộc Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương. 

4.2.2. Quy trình thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu định lượng 

· Bước 1: Dựa vào mục tiêu, khung lý thuyết nghiên cứu và phỏng vấn sâu để xác định các thông tin cần: các nhân tố, biến số và các thước đo. 

· Bước 2: Xác định loại câu hỏi

· Bước 3: Xác định nội dung của từng câu hỏi

· Bước 4: Xác định từ ngữ sử dụng cho từng câu hỏi

· Bước 5: Xác định tính logic cho các câu hỏi

· Bước 6: Dự thảo phiếu khảo sát

· Bước 7: Kiểm tra phiếu khảo sát với bạn bè và người thân và sửa lại 

· Bước 8: Gửi giảng viên hướng dẫn bảng hỏi xin ý kiến 

· Bước 9: Giảng viên hướng dẫn kiểm tra, chuẩn chỉnh lại và đồng ý cho triển khai khảo sát. 

· Bước 10: Điều tra sơ bộ với 30 quan sát tại 8NHTM

· Bước 11: Hiệu chỉnh lại phiếu khảo sát và phát phiếu khảo sát trên diện rộng.

4.2.3. Các nhân tố, biến số và thang đo trong bảng hỏi

Các nhân tố về TNXHDN dựa trên lý thuyết về các bên liên quan và bộ tiêu chuẩn hướng dẫn ISO26000 gồm 7 nhân tố theo bảng sau:
Bảng 4.1. Các nhân tố, biến số và thang đo trong bảng hỏi

	Mã
	Biến số
	Thang đo

	QT
	Quản trị công ty trong ngân hàng OECD 2004 và Basel 2014
	Đảm bảo cơ sở cho một khuôn khổ quản trị công ty hiệu quả 

Quyền của cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản 

Đối xử bình đẳng với cổ đông 

Vai trò của các bên có liên quan trong quản trị công ty 

Công bố thông tin và tính minh bạch

Trách nhiệm của HĐQT

	CN
	Hướng dẫn của tổ chức lao động quốc tế ILO
	Quyền con người 

Không phân biệt đối xử 

Đảm bảo an toàn lao động

	LĐ
	Hướng dẫn của tổ chức lao động quốc tế ILO
	Trả công - đãi ngộ 

Đào tạo bồi dưỡng NLĐ

Tuyển dụng, bổ nhiệm minh bạch 

Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

Chế độ, chính sách bảo hiểm cho NLĐ

	MT
	Hướng dẫn của tổ chức sáng kiến báo cáo phát triển bền vững toàn cầu GRI
	Tín dụng xanh 

Ngân hàng điện tử 

Hỗ trợ các dự án đảm bảo môi trường, giảm thiểu khí thải….

	CB
	Hướng dẫn bộ tiêu chuẩn ISO 26000
	Cạnh tranh lành mạnh 

Quy tắc ứng xử và đạo đức kinh doanh

Quy trình chống tham nhũng

	KH
	Hướng dẫn bộ tiêu chuẩn ISO 26000
	Giải quyết phàn nàn, khiếu nại 

An toàn, bảo mật thông tin 

Sự hài lòng của khách hàng

	CĐ 
	Hướng dẫn của tổ chức sáng kiến báo cáo phát triển bền vững toàn cầu GRI
	Tài trợ giáo dục, y tế, người nghèo, gia đình chính sách, thiên tai…

Chiến lược về phát triển cộng đồng


Nguồn: tác giả tổng hợp

4.3. Thống kê mẫu mô tả
4.3.1. Thống kê mô tả các thông tin chung

Chi tiết đối tượng trả lời phiếu khảo sát được mô tả tại bảng sau:
Bảng 5.1. Thông tin mẫu dùng trong nghiên cứu định lượng

	Tiêu chí
	Phân loại
	Tần suất
	Tỷ lệ %

	1. Giới tính
	Nam
	86
	52.1%

	
	Nữ
	79
	47.9%

	2. Độ tuổi 
	Dưới 25
	1
	0.6%

	
	25-35
	102
	61.8%

	
	36-45
	49
	29.7%

	
	46-50
	6
	3.6%

	
	Trên 50
	7
	4.2%

	3. Trình độ đào tạo 
	Đại học 
	87
	52.5%

	
	Thạc sĩ
	72
	43.6%

	
	Tiến sĩ 
	5
	3%

	
	Khác
	1
	0.6%

	4. Kinh nghiệm làm việc 
	Dưới 3 năm
	5
	3%

	
	3-5 năm
	31
	18.8%

	
	5-7 năm
	25
	15.2%

	
	Trên 7 năm
	104
	63%

	5. Vị trí công tác
	Thành viên HĐQT
	3
	1.8%

	
	Thành viên BĐH
	4
	2.4%

	
	Giám đốc các Khối/Ban hội sở
	14
	8.5%

	
	Trưởng//Phó phòng hội sở 
	49
	29.7%

	
	GĐ/PGĐ chi nhánh/Công ty trực thuộc/Trung tâm/Ban
	22
	13.3%

	
	Trưởng/Phó phòng Ban chi nhánh/Công ty trực thuộc/Trung tâm/Ban
	46
	27.9%

	
	Khác
	27
	16.4%


4.3.2. Thống kê mô tả về lợi ích của ngân hàng thực hiện TNXHDN 

Kết quả thống kê mô tả cho thấy đa số người được hỏi đều nhận thức được về lợi ích của thực hiện TNXHDN đối với ngân hàng. Trong đó, đa số đồng ý với việc thực hiện TNXHDN nâng cao danh tiếng/thương hiệu cho ngân hàng (4.44); triển khai giá trị cốt lõi của ngân hàng (4.12); phát triển kinh tế xã hội (4.10); sự trung thành của khách hàng và người lao động (4.03); Chỉ số đồng tình thấp nhất là thực hiện TNXHDN giúp quản trị rủi ro được cải thiện (3.41).
4.3.3. Thống kê mô tả về mục đích thực hiện TNXHDN của Ngân hàng 

Đa số các ngân hàng thực hiện TNXHDN với mục đích để nâng cao thương hiệu, uy tín của Ngân hàng. Tiếp đó là vì mục đích phát triển kinh tế xã hội bền vững. Qua các chỉ số này có thể thấy các ngân hàng đã nhận thức được rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong nền kinh tế và trách nhiệm của tổ chức đối với xã hội. Tuy nhiên, mục đích về hạn chế rủi ro trong kinh doanh là thấp nhất, tiêu chí này có thể thấy các Ngân hàng chưa thấy được các tiềm ẩn rủi ro nếu không thực hiện TNXHDN.

4.3.4. Thống kê mô tả về các yếu tố thúc đẩy Ngân hàng thực hiện TNXHDN

Kết quả thống kê cho thấy yếu tố thúc đẩy các ngân hàng thực hiện TNXHDN là do các ngân hàng tự nguyện và đáp ứng mong đợi của cộng đồng và địa phương (PUS 20: 3.81 và PUS 24). Điều này cũng trùng khớp với các kết quả phỏng vấn sâu đối với một số Lãnh đạo các Ngân hàng. Lãnh đạo các Ngân hàng cho rằng các ngân hàng đã chủ động thực hiện TNXHDN, tuy nhiên sự chủ động của các ngân hàng chưa được các cơ quan ban ngành và xã hội ghi nhận. Điều này có thể thấy, cần có các hành động thiết thực hơn nữa nhằm khuyến khích các ngân hàng thực hiện TNXHDN. 

CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TNXHDN ĐẾN KẾT QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM
5.1. Kiểm định thang đo TNXHDN
5.1.1. Kiểm định độ tin cậy thang đo 

Kiểm định độ tin cậy của thang đo trong luận án được thực hiện thông qua hệ số Cronbach Alpha.

Thang đo TNXHDN của ngân hàng gồm 7 nhân tố và 29 biến quan sát. Kết quả phân tích hệ số Cronbach Alpha của các biến quan sát đều năm trong khoảng từ 0.862 đến 0.924 là rất tốt. Trong 29 biến quan sát, tác giả giữ lại 27 biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng (Item-Total correlation) lớn hơn 0.4, loại bỏ 2 biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0.4 bao gồm CG25 và CG26. Có 27 biến đạt yêu cầu và được giữ lại để tiến hành phân tích và kiểm định trong phần chính của luận án.
5.1.2. Kiểm tra hiệu lực của thang đo 

Phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA được sử dụng để đánh giá độ hiệu lực của phép đo.

Trong thang đo về TNXHDN, tác giả tiến hành kiểm định hiệu lực của thang đo bằng phương pháp phân tích nhân tố bằng các chỉ tiêu KMO, communalities, factor loading.

Kết quả kiểm định KMO Bartlett’s cho thấy, hệ số KMO là 0.856 nằm trong khoảng cho phép (0.5<KMO<1) và Sig = 0.000 (<0.05) cho thấy các biến quan sát có tương quan với nhau trên tổng thể. Như vậy, việc phân tích EFA là hoàn toàn phù hợp.

Kết quả của ma trận nhân tố xoay cho thấy tất cả các biến thỏa mãn điều kiện hệ số tải nhân tố >0.4. Các biến trong từng nhóm nhân tố có tương quan mạnh với nhau và phù hợp với mô hình nghiên cứu đề xuất. 

5.2. Kiểm định giả thuyết

5.2.1. Kiểm định giả thuyết tác động của thực hiện TNXHDN đến khả năng sinh lợi trên tổng tài sản của ngân hàng (ROA)
Phân tích hồi quy đa biến giữa biến phụ thuộc là khả năng sinh lợi trên tài sản (ROA) và 7 biến độc lập (COM, FAR, HR, ENV, CUS, CG, EMP) bằng phương pháp đưa biến vào mô hình đồng loạt.

Kết quả phân tích cho thấy mức ý nghĩa của 7 nhân tố đều đạt yêu cầu Sig < 0.05. Với mức ý nghĩa 5%, sự biến thiên của 7 nhân tố đều ảnh hưởng đến chỉ số sinh lợi trên tài sản của ngân hàng. Sự phụ thuộc này được mô tả theo phương trình:

Y1 (ROA)= -2.385 + 0.094*CG + 0.12*HR + 0.202*EMP + 0.105*ENV + 0.087*FAR + 0.053*CUS + 0.173*COM
Hệ số beta cho thấy các biến độc lập có mối quan hệ thuận chiều với biến phụ thuộc. Tất cả các biến đều có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 0.05. Có thể sắp xếp các yếu tố theo mức độ giảm dần như sau: Thực hành lao động (EMP); Cộng đồng (COM); Quyền con người (HR); Môi trường (ENV); Quản trị công ty (CG); Công bằng trong hoạt động (FAR); Khách hàng (CUS). Có thể nói các kết quả phân tích định lượng ủng hộ các giả thuyết nghiên cứu. 

5.3.2.2. Kiểm định giả thuyết tác động của thực hiện TNXHDN đến khả năng sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE)
Phân tích hồi quy đa biến giữa biến phụ thuộc là khả năng sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) và 7 biến độc lập (COM, FAR, HR, ENV, CUS, CG, EMP) bằng phương pháp đưa biến vào mô hình đồng loạt.

Kết quả phân tích cho thấy mức ý nghĩa của 7 nhân tố đều đạt yêu cầu Sig < 0.05. Với mức ý nghĩa 5%, sự biến thiên của 7 nhân tố đều ảnh hưởng đến chỉ số sinh lợi trên tài sản của ngân hàng. Sự phụ thuộc này được mô tả theo phương trình:

Y2 (ROE) = -25.514 + 0.73*CG + 1.215*HR + 2.563*EMP + 0.956*ENV + 0.941*FAR + 0.781*CUS + 1.902*COM

Hệ số beta cho thấy các biến độc lập có mối quan hệ thuận chiều với biến phụ thuộc. Tất cả các biến đều có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 0.05. Qua kiểm chứng định lượng cho thấy các biến độc lập đều có tác động đến biến phụ thuộc là tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu hay nói khác đi TNXHDN có tác động trực tiếp đến tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu. Điều này thể hiện qua các hệ số beta có thể sắp xếp các yếu tố theo mức độ giảm dần như sau: Thực hành lao động (EMP); Cộng đồng (COM); Quyền con người (HR); Môi trường (ENV);  Công bằng trong hoạt động (FAR); Khách hàng (CUS). Quản trị công ty (CG). 
5.3. Kết luận kiểm định thực chứng

Kiểm định phân tích hồi quy cho thấy có mối quan hệ thuận chiều giữa thực hiện TNXHDN đến kết quả tài chính của các NHTM Việt Nam, cụ thể:
Thứ nhất, về yếu tố quản trị công ty có tác động tích cực đến kết quả tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (0.094) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (0.074).
Thứ hai, về yếu tố quyền con người có tác động tích cực đến kết quả tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (0.12) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (1.215).
Thứ hai, về yếu tố quyền con người có tác động tích cực đến kết quả tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (0.12) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (1.215).
Thứ 4, về yếu tố môi trường có tác động tích cực đến kết quả tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (0.150) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (0.956).
Thứ 5, về yếu tố công bằng trong hoạt động có tác động tích cực đến kết quả tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (0.087) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (0.941). 

Thứ 6, về yếu tố khách hàng có tác động tích cực đến kết quả tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (0.053) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (0.781). 
Thứ 7, về yếu tố cộng đồng có tác động tích cực đến kết quả tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (0.173) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (1.902).
CHƯƠNG 6: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ THÚC ĐẨY THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 
6.1.  Định hướng phát triển hệ thống NHTM Việt Nam trong thời gian tới

6.1.1. Nâng cao năng lực cạnh tranh trước áp lực hội nhập 

Ngành ngân hàng cần được tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sớm loại bỏ các ngân hàng hoạt động yếu kém và xây dựng một hệ thống ngân hàng phát triển ổn định bền vững. Bên cạnh đó, các NHTM Việt Nam cần phải hướng tới một nền tảng công nghệ hiện đại hơn, tiếp tục nỗ lực tạo ra những bước đột phá mới trong mô hình tổ chức, mở rộng các hoạt động xuyên quốc gia, đổi mới và nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, quản trị rủi ro, năng lực tài chính, từng bước tiếp cận những tiêu chuẩn an toàn trên thế giới để cải thiện hiệu quả hoạt động. Không chỉ có vậy, NHTM cần chú ý hơn tới công tác đầu tư cho các hoạt động trách nhiệm xã hội bởi những tác động tích cực TNXHN tới các ngân hàng trong việc cải thiện năng lực cạnh tranh đã được kiểm chứng.

6.1.2. Dẫn dắt các ngành kinh tế khác trong chiến lược tăng trưởng xanh 

Bản thân các NHTM cần chủ động giữ ý thức trong sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, trong hoạt động hàng ngày và tích cực hưởng ứng các phong trào về thực hiện “lối sống xanh”, “tiêu dùng xanh” và phối hợp với cộng đồng thực hiện bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, ngân hàng cần chủ động huy động nguồn lực từ các tổ chức tài chính quốc tế và các nhà tài trợ song phương, đa phương nhằm nâng cao năng lực tài chính cho bản thân để có nguồn lực vững chắc thực hiện các chương trình tín dụng xanh. Qua đó vị thế, vai trò của ngành ngân hàng đối với vấn đề thực hiện TNXHDN cũng được nâng cao.

6.1.3. Thực hiện quản trị ngân hàng theo chuẩn quốc tế (Basel, OECD)

Trước xu thế hội nhập, mở cửa thị trường dịch vụ tài chính - ngân hàng với nhiều loại hình dịch vụ ngân hàng mới, và nhất là sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, việc áp dụng tiêu chuẩn OECD và Basel tại Việt Nam là yêu cầu cấp thiết. Hầu hết các nhà quản lý trên thế giới đều ủng hộ và tin tưởng rằng khuôn khổ này sẽ khích lệ các ngân hàng Việt Nam cải thiện công tác quản lý, quản trị rủi ro hiệu quả, tạo tiền đề cho việc phát triển bền vững hệ thống ngân hàng.

6.2. Giải pháp thúc đẩy thực hiện TNXHDN tại các NHTM Việt Nam theo chuẩn quốc tế 

6.2.1. Nhóm giải pháp do các Ngân hàng chủ động thực hiện

· Nâng cao nhận thức về TNXHDN

· Có chiến lược dài hạn trong xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn TNXHDN tại ngân hàng với những bước đi thích hợp.

· Nâng cao năng lực quản trị tài chính, quản trị rủi ro, quản trị nhân sự, góp phần cải thiện hiệu quả tài chính của ngân hàng

6.2.2. Nhóm giải pháp đối với khách hàng và cộng đồng để thúc đẩy ngân hàng thực hiện TNXHDN 

Khách hàng có thể tạo sức ép với các NHTM thực hiện TNXHDN thông qua việc chủ động cập nhật kiến thức về TNXHDN và tìm hiểu thông tin về thực hiện TNXHDN của các NHTM. Bên cạnh đó, các chương trình vì xã hội, môi trường được tổ chức bởi cộng đồng địa phương cần được thông tin thường xuyên tới các NHTM để kêu gọi và yêu cầu các NHTM tham gia thực hiện.
6.2.3. Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá trách nhiệm xã hội doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế

Bộ tiêu chuẩn và chỉ tiêu đánh giá cần phải được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và tiêu chuẩn quốc tế, có điều chỉnh theo điều kiện trong nước, bối cảnh ngành và điều kiện của các NHTM Việt Nam. Khi các chỉ tiêu đánh giá TNXHDN được áp dụng, vai trò khuyến khích doanh nghiệp thực hiện TNHXDN sẽ được phát huy. 

6.3. Kiến nghị thúc đẩy thực hiện TNXHDN tại các NHTM Việt Nam 

6.3.1. Ứng dụng đánh giá thí điểm 10 NHTM Việt Nam top đầu theo chuẩn quốc tế

Việc đánh giá phải bám sát các tiêu chuẩn và chỉ tiêu đánh giá. Ngoài ra, quá trình điều tra, khảo sát, lấy thông tin từ các NHTM cần được đảm bảo chính xác, chân thực với phương pháp và công cụ phù hợp.

Bên cạnh đó, một cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm đánh giá và chứng nhận mức độ thực hiện TNXHDN cần được hình thành.

6.3.2. Kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ ban ngành khác

6.3.2.1. Kiến nghị Chính phủ

· Bổ sung và hoàn thiện khung pháp luật Việt Nam nhằm tạo sở sở pháp lý vững chắc cho các vấn đề TNXHDN
· Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội ở Việt Nam
· Hoàn thiện bộ máy, cơ chế hoạt động của công tác thanh tra kiểm tra về thực hiện TNXHDN
· Đưa TNXHDN vào chương trình giáo dục của các trường đại học.

6.3.3.2. Kiến nghị NHNN

· Yêu cầu các NHTM áp dụng chế độ báo cáo về TNXHDN và có nghĩa vụ thực hiện các hoạt động TNXHDN

· Triển khai các giải pháp nâng cao năng lực tài chính của hệ thống NHTM

· Phát huy vai trò cầm lái trong chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

· Phối hợp với tổ chức nước ngoài để tổ chức những hội thảo, diễn đàn, cuộc điều tra, khảo sát nhằm tăng cường nhận thức về TNXHDN tại NHTM

6.3.3.3. Kiến nghị với các Bộ Ban ngành 

· Kiến nghị Bộ KH&ĐT

· Từng bước xây dựng TNXHDN như một tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư vào Việt Nam

· Chủ trương tăng cường hợp tác với các quốc gia đã thực hiện tốt TNXHDN  và ứng dụng kinh nghiệm thực hiện TNXHDN trong lĩnh vực ngân hàng Việt Nam

· Kiến nghị Bộ Tài nguyên Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường nên phát huy vai trò của mình trong mỗi hoạt động cấp tín dụng của NHTM, ở đó, Bộ có chức năng là cầu nối trung gian giữa NHTM các doanh nghiệp, tổ chức và sẽ làm việc về những nội dung xung quanh vấn đề môi trường.
Trong quá trình thực hiện chức năng triển khai đánh giá môi trường, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường cần tham gia vào việc hỗ trợ, hướng dẫn và tư vấn cho các ngân hàng. 

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng nên sớm đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho các thanh tra của Bộ.

· Kiến nghị Bộ Tài chính & Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Bộ Tài Chính nên tập trung hơn vào công tác báo cáo, đánh giá, phân tích và dự báo các rủi ro trong thị trường tài chính để hỗ trợ các ngân hàng đương đầu với khó khăn trong ngành. Từ đó, hiệu quả của các ngân hàng sẽ được tăng cao và điều này sẽ khuyến khích các ngân hang thực hiện trách nhiệm xã hội. 

· Kiến nghị Ủy ban giám sát tài chính quốc gia 

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cần tích cực yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán cung cấp các báo cáo để từ đó phân tích và đưa ra các dự báo chất lượng để tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ. Có như vậy, các NHTM Việt Nam mới có thể đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh. 

Bên cạnh đó, Ủy ban cần coi thực hiện TNXHDN trong lĩnh vực tài chính ngân hàng nói chung và các NHTM nói riêng là một tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động.
Ngoài ra, Ủy ban cũng cần chủ động phối hợp với các Bộ ban ngành khác như Tài nguyên và Môi trường, Bộ tài chính để trao đổi và đưa ra các chiến lược, định hướng phát triển thị trường tài chính tiếp cận với những chuẩn mực quốc tế về quản trị.
· Kiến nghị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp, phân tích thường xuyên các thông tin, thực hiện thanh tra và giám sát định kỳ các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm phát hiện và kiến nghị lên Ngân hàng Nhà nước để xử lý kịp thời những vi phạm quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng. Có như vậy, hệ thống ngân hàng mới hoạt động lành mạnh, ổn định hơn, quyền lợi của khách hàng cũng được đảm bảo.
KẾT LUẬN
Vấn đề TNXHDN tại Việt Nam đang được nhiều doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là các NHTM quan tâm. Chính vì vậy, không chỉ bản thân các ngân hàng mà chính phủ nhà nước Việt Nam đã và đang nỗ lực rất nhiều trong việc thúc đẩy quá trình thực hiện TNXHDN tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế trong đó là tiêu chuẩn ISO 26000. 

Về phía các NHTM Việt Nam, các giải nâng cao năng lực quản trị bao gồm nâng cao nhận thức về TNXHDN từ cấp quản lý cho đến các cán bộ ngân hàng, xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn TNXHDN, cải thiện năng lực quản trị tài chính, quản trị rủi ro và quản trị nhân sự được đưa ra nhằm mục đích tạo bước đà cho vấn đề trách nhiệm xã hội phát triển tại các NHTM. Bên cạnh đó, để các NHTM Việt Nam thực hiện nội dung này một cách tự giác, bộ phận khách hàng và công đồng nói chung cũng cần nhận thức rõ các vấn đề cơ bản của TNXHDN và tăng cường tạo ra sức ép đối với NHTM.

Về phía Nhà nước và các cơ quan quản lý, chính phủ Việt Nam đã và đang hành động tích cực trong việc định hướng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam tiếp cận gần hơn với các tiêu chuẩn quốc tế Basel, OECD và gắn bó chặt chẽ với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Ở đó, các ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt các ngành kinh tế khác thực hiện mục tiêu này. Từ đó, các khuyến nghị được đưa ra cho nhà nước và cơ quan chức năng được đưa ra. Cụ thể, bộ chỉ tiêu đánh giá TNXHDN tại các NHTM cần sớm được ban hành và ứng dụng thí điểm tại một số NHTM top đầu của Việt Nam. Đáng chú ý là, bộ chỉ tiêu đánh giá này cần được xây dựng dựa trên cở sở tham khảo bộ chỉ tiêu đề cập trong hướng dẫn G4 của GRI và có điều chỉnh phù hợp với những tiêu chuẩn ISO 26000 và đặc điểm cụ thể của ngành ngân hàng. Bên cạnh đó, NHNN cần phải yêu cầu các ngân hàng thực hiện báo cáo về TNXHDN; hợp tác với các quốc gia phát triển để nhận được sự tư vấn hỗ trợ triển khai TNXHDN tại Việt Nam… Không chỉ có vậy, NHNN cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác như Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường ngành trong việc tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng và triển khai những hoạt động nhằm thúc đẩy việc thực hiện TNXHDN tại các NHTM Việt Nam. Trong khi đó, cơ quan, bộ, ban ngành cần phải nỗ lực hết sức để phát huy vai trò của mình trong việc thúc đẩy thị trường tài chính phát triển lành mạnh, ổn định; thực hiện công tác thanh tra, giám sát và đưa ra các báo cáo đánh giá thường xuyên để có những giải pháp kịp thời; phối hợp và hỗ trợ công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về TNXHDN tại các NHTM.
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Bước 1: Tìm kiếm thông tin nghiên cứu


Xác định sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu: 


Những vấn đề cấp thiết trong thực tiễn 


Những vấn đề cấp thiết về lý luận








Bước 2: Lọc các nguồn dữ liệu thứ cấp


Sử dụng các từ chìa khóa kết hợp để lọc


Tập trung vào các bài báo nghiên cứu trong nước và quốc tế có chỉ số ảnh hưởng cao


Tập trung vào nguồn dữ liệu báo cáo tài chính do các NHTM đã được kiểm toán


Tập trung lựa chọn dữ liệu cụ thể tại quốc gia, ngành….








Bước 3: Đánh giá sơ bộ nguồn dữ liệu


Đọc các tóm tắt và tiêu đề của bài báo hoặc chương sách. 


Phân loại dữ liệu vào nhóm quan trọng, ít quan trọng, không quan trọng


Tập trung vào dữ liệu liên quan để tính ROA, ROE trong báo cáo tài chính








Bước 4: Phân tích dữ liệu  


Tìm những tài liệu nguồn thông qua danh mục tài liệu tham khảo


Phân loại nghiên cứu theo ứng dụng lý thuyết, thiết kế nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và giới hạn của nghiên cứu 








Bước 5: Tổng hợp, đánh giá dữ liệu  











